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Tổ chức thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
 thống nhất trong cả nước kỳ 2019 - 2023 
 (Tài liệu phục vụ Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2023)

	Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII và định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030. Trên cơ sở đó, Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới đã khẳng định mục tiêu đến năm 2030, nước ta có “hệ thống pháp luật dân chủ, công bằng, nhân đạo, đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, dễ tiếp cận”. Kế thừa những kết quả đã đạt được trong những năm qua, cũng như bám sát, cụ thể hoá chủ trương của Đảng, chất lượng của hệ thống pháp luật nước ta đã có nhiều chuyển biến tích cực, cơ bản đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ; tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật từng bước được nâng lên. Để đạt được kết quả này phải kể đến vai trò quan trọng của các công tác có tính chất “tiền kiểm” và “hậu kiểm”, bảo đảm kiểm soát kịp thời chất lượng của văn bản quy phạm pháp luật như: thẩm định, thẩm tra, kiểm tra, rà soát, giám sát văn bản quy phạm pháp luật, cũng như các hoạt động, công cụ hữu hiệu góp phần tăng cường tính công khai, minh bạch, dễ tiếp cận của hệ thống pháp luật như: hệ thống hóa, hợp nhất văn bản, pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, công báo, Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.  
1. Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật là công cụ quan trọng bảo đảm tính hợp Hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ, công khai, minh bạch, dễ tiếp cận của hệ thống pháp luật
Thời gian qua, quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng về hoàn thiện thể chế, pháp luật, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quan tâm, chỉ đạo sát sao các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện rà soát, xử lý các vướng mắc, bất cập, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật. Bộ Tư pháp đã thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các công tác này tại các bộ, ngành, địa phương để đảm bảo tính kịp thời theo đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt trong giai đoạn từ năm 2020 đến nay, các bộ, ngành, cơ quan liên quan đã đẩy mạnh thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật, nhất là các văn bản do các cơ quan nhà nước ở trung ương ban hành. Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản với trọng tâm rà soát, xử lý các quy định pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, không phù hợp thực tiễn trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành (luật, nghị định, thông tư) gây khó khăn, vướng mắc, cản trở các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân, làm giảm hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ[footnoteRef:1].  [1:  Tổ công tác đã thực hiện rà soát đối với các nhóm quy định pháp luật: Quy định về điều kiện gia nhập thị trường, tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp; Quy định về phê duyệt, triển khai, tổ chức thực hiện, chấm dứt dự án đầu tư; Quy định về tài chính, thuế, quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước; Quy định về đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng và kinh doanh bất động sản; Quy định pháp luật về lao động, việc làm và an sinh xã hội; Quy định về hợp đồng, giải quyết tranh chấp phát sinh trong kinh doanh, phá sản doanh nghiệp; Quy định về kiểm tra chuyên ngành; Quy định về bổ trợ tư pháp và tiếp cận pháp luật của doanh nghiệp có nội dung bất cập, không phù hợp thực tiễn; Quy định pháp luật đảm bảo đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Quy định về phân công, phân cấp, phân quyền, uỷ quyền trong quản lý nhà nước về kinh tế; Quy định pháp luật về đất đai; rà soát, nhận diện đầy đủ các tồn tại, hạn chế của quy định pháp luật trước các tác động mạnh mẽ, dài hạn của đại dịch Covid-19; rà soát, nhận diện đầy đủ các tồn tại, hạn chế của quy định pháp luật trước các tác động mạnh mẽ, dài hạn của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; rà soát quy định pháp luật về giáo dục, đào tạo (không bao gồm giáo dục nghề nghiệp); rà soát quy định pháp luật về quản lý giá và thẩm định giá, quy định pháp luật về chi phí trong hoạt động giám định tư pháp; rà soát quy định pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản, quy hoạch đô thị; rà soát quy định pháp luật về đấu giá tài sản;… Theo đó, kết quả rà soát đã được tổng hợp tại các Báo cáo rà soát văn bản như: (i) Báo cáo số 442/BC-CP ngày 01/10/2020 của Chính phủ về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước trình Quốc hội; (ii) Báo cáo số 229/BC-BTP ngày 15/10/2021 của Bộ Tư pháp báo cáo kết quả rà soát, nghiên cứu, xử lý kiến nghị, phản ánh về quy định pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, không phù hợp thực tiễn thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ, cơ quan ngang bộ; (iii) Báo cáo số 20/BC-TCT ngày 28/01/2022 của Tổ công tác. ] 

Trên cơ sở kết quả rà soát văn bản, các cơ quan đã xử lý, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nhiều văn bản quy phạm pháp luật có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, không còn phù hợp thực tiễn; thực hiện định kỳ hằng năm công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần. Tại các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan cũng chủ động rà soát, bãi bỏ đối với các văn bản quy phạm pháp luật do mình ban hành, hoặc kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ các văn bản không còn được áp dụng trên thực tế nhưng chưa có văn bản xác định hết hiệu lực. Các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương đã thực hiện 02 kỳ hệ thống hóa văn bản thống nhất trong cả nước và công bố chính xác các văn bản quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực trong cả nước, góp phần tăng cường tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật. Đây là kết quả trực tiếp, tích cực của hoạt động rà soát, hệ thống hóa văn bản, góp phần bảo đảm tính hợp Hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ, công khai, minh bạch, dễ tiếp cận của hệ thống pháp luật, tạo thuận lợi trong việc tổ chức thi hành pháp luật. 
Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, với đột phát chiến lược của Đảng là hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã đặt ra nhiều yêu cầu, nhiệm vụ mới đối với công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật. Thành tựu của khoa học, công nghệ đang tác động sâu sắc tới mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, làm phát sinh nhiều vấn đề pháp lý mới, phức tạp, đòi hỏi phải có những phản ứng nhạy bén, kịp thời về chính sách, pháp luật. Trong khi đó, hệ thống pháp luật nước ta vẫn còn cồng kềnh, phức tạp với số lượng lớn văn bản dưới luật do nhiều cơ quan, chủ thể khác nhau ban hành. Thực tiễn vẫn còn quy định mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, không phù hợp thực tiễn mặc dù đã được phát hiện, nhưng chậm được sửa đổi, bổ sung hoặc vẫn còn một số văn bản quy phạm pháp luật chưa thực sự rõ ràng, minh bạch về tình trạng hiệu lực, tính khả thi, tính dự báo của văn bản quy phạm pháp luật chưa cao, ảnh hưởng đến tính ổn định của hệ thống pháp luật; việc cập nhật văn bản quy phạm pháp luật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật của các cơ quan vẫn còn chưa kịp thời, chưa đầy đủ, chưa chính xác thông tin về hiệu lực văn bản gây khó khăn trong tra cứu, áp dụng và thực hiện pháp luật. 
Từ thực tế nêu trên, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với các cơ quan trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật, đặc biệt là việc nâng cao chất lượng công tác rà soát thường xuyên, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm đối với việc rà soát theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước; tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ định kỳ hệ thống hóa văn bản thống nhất trong cả nước để kịp thời phát hiện, xử lý các vướng mắc, bất cập của hệ thống pháp luật, tăng cường tính công khai, minh bạch, dễ tiếp cận của hệ thống pháp luật thông qua việc “làm sạch” và công bố chính xác các văn quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực trong cả nước. 
2. Việc định kỳ tổ chức thực hiện hệ thống hóa văn bản thống nhất trong cả nước 
2.1. Cơ sở pháp lý, mục đích, ý nghĩa của hệ thống hóa văn bản định kỳ; trách nhiệm hệ thống hóa văn bản
a) Hệ thống hóa văn bản là việc tập hợp, sắp xếp một cách khoa học, đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật đã được rà soát thuộc hệ thống pháp luật theo các tiêu chí nhất định. Hiện nay, công tác hệ thống hóa văn bản được thực hiện theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ). Theo đó, văn bản quy phạm pháp luật phải được định kỳ hệ thống hóa và công bố kết quả hệ thống hóa 05 năm một lần. Thời điểm ấn định văn bản thuộc đối tượng hệ thống hóa để công bố là ngày 31 tháng 12 của năm thứ năm tính từ thời điểm hệ thống hóa kỳ trước. Như vậy, năm 2023, các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương sẽ thực hiện hệ thống hóa văn bản kỳ thứ ba thống nhất trong cả nước (2019-2023), với thời điểm ấn định văn bản thuộc đối tượng hệ thống hóa để công bố là ngày 31 tháng 12 năm 2023.
b) Về bản chất, hoạt động hệ thống hóa văn bản không làm thay đổi tình trạng hiệu lực cũng như nội dung của văn bản được hệ thống hóa. Thực tiễn cho thấy, để điều chỉnh các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã ban hành số lượng lớn các văn bản quy phạm pháp luật với sự đa dạng về lĩnh vực điều chỉnh, cơ quan ban hành và hình thức (loại) văn bản. Do đó, nếu không có sự sắp xếp khoa học mang tính toàn diện, tổng quan thì việc tiếp cận các văn bản quy phạm pháp luật nhìn ở góc độ hệ thống sẽ gặp khó khăn, lúng túng. Do vậy, để phục vụ việc áp dụng và thực hiện pháp luật, nhất là việc nghiên cứu, tham mưu hoạch định chính sách mang tính tổng thể trong các ngành, lĩnh vực, liên ngành hoặc ở phạm vi quốc gia, địa phương, các cơ quan cần đến nguồn dữ liệu được tập hợp đầy đủ về số lượng, minh bạch về hiệu lực, sắp xếp khoa học, có tính hệ thống. 
c) Về trách nhiệm thực hiện hệ thống hóa văn bản: Trên cơ sở cụ thể hóa các quy định về trách nhiệm hệ thống hóa văn bản tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, tại Điều 139 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP) đã xác định cụ thể trách nhiệm hệ thống hóa văn bản của các cơ quan, bao gồm: Trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Trách nhiệm của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước; Trách nhiệm của các cơ quan nhà nước chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội mà không phải là các bộ, cơ quan ngang bộ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước; Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp.
2.2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ hệ thống hóa văn bản thời gian qua
Trong giai đoạn từ năm 2013 đến nay, thực hiện quy định của các Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, các bộ, ngành, địa phương đã tổ chức thực hiện 02 (hai) kỳ hệ thống hóa văn bản thống nhất trong cả nước (kỳ hệ thống hóa đầu tiên với thời điểm hệ thống hóa là 31/12/2013 và kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018). Cụ thể:
a) Đối với kỳ hệ thống hoá đầu tiên: Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định này, trong đó đã xác định hệ thống hóa văn bản kỳ đầu thống nhất trong cả nước là một trong những nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng nhằm sắp xếp, đánh giá lại một cách hệ thống tất cả các văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực trên cả nước tính đến ngày 31/12/2013. Đây cũng chính là cơ sở để thống nhất một thời điểm hệ thống hóa văn bản định kỳ tại các cơ quan có trách nhiệm hệ thống hóa văn bản. Trên cơ sở tổng hợp tình hình hệ thống hóa văn bản của các bộ, ngành, địa phương, Bộ Tư pháp đã có Báo cáo số 209/BC-BTP ngày 19/8/2014 trình Thủ tướng Chính phủ[footnoteRef:2]. Về cơ bản, các bộ, ngành, địa phương đã tập trung nguồn lực tổ chức thực hiện, công bố kết quả hệ thống hóa văn bản theo quy định. Kết quả hệ thống hóa văn bản kỳ đầu có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc góp phần bảo đảm tính công khai, minh bạch, dễ tiếp cận của hệ thống pháp luật, làm cơ sở quan trọng cho việc triển khai các hoạt động rà soát, hệ thống hóa văn bản, quản lý hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của của cả nước sau này một cách nề nếp, khoa học.  [2: Theo Báo cáo số 209/BC-BTP ngày 19/8/2014 của Bộ Tư pháp, tính đến hết ngày 30/7/2014, kết quả hệ thống hóa văn bản của các cơ quan như sau:
- 17/18 Bộ, ngành cung cấp số liệu hệ thống hóa văn bản: Tổng số văn bản còn hiệu lực: 7981 văn bản; Tổng số văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc hết hiệu lực một phần: 5 996 văn bản; Tổng số văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới: 1 313 văn bản.
- 55/60 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã cung cấp số liệu hệ thống hóa văn bản: Tổng số văn bản còn hiệu lực: 21 578 văn bản; Tổng số văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc hết hiệu lực một phần: 15 558 văn bản; Tổng số văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới: 4 575 văn bản.] 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai hệ thống hóa văn bản kỳ đầu cũng gặp nhiều khó khăn, hạn chế, có thể kể đến như: Nhiều cơ quan còn lúng túng về nghiệp vụ do đây là công việc khó khăn, phức tạp và lần đầu được triển khai trên diện rộng từ trung ương đến địa phương, thống nhất trong cả nước; việc xác định và tập hợp đầy đủ các văn bản phục vụ hệ thống hóa cũng như việc xác định tình trạng pháp lý của văn bản phục vụ hệ thống hóa cũng hết sức khó khăn, nhất là các văn bản được ban hành trước khi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 1996 có hiệu lực, trong khi đó số lượng văn bản cần hệ thống hóa là rất lớn, nguồn lực bảo đảm còn rất hạn chế; nhận thức về trách nhiệm, tầm quan trọng của công tác rà soát, hệ thống hóa tại một số cơ quan, đơn vị còn chưa đầy đủ, có nơi coi đây chỉ là nhiệm vụ của cơ quan tư pháp và tổ chức pháp chế. Điều này đã ảnh hưởng lớn tới chất lượng, tiến độ thực hiện việc công bố và báo cáo kết quả hệ thống hóa văn bản kỳ đầu. 
b) Kỳ hệ thống hoá thứ hai (2014-2018): Tiếp nối kết quả của kỳ hệ thống hóa đầu tiên, thực hiện quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và nhiệm vụ tại Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản thống nhất trong cả nước kỳ 2014-2018 (ban hành kèm theo Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ), các bộ, ngành, địa phương đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ hệ thống hóa văn bản thống nhất trong cả nước kỳ 2014-2018. Trên cơ sở tổng hợp kết quả thực hiện, Bộ Tư pháp đã trình Thủ tướng Chính phủ Báo cáo số 145/BC-BTP ngày 31/5/2019[footnoteRef:3]. Tại kỳ hệ thống hóa 2014-2018, các bộ, ngành, địa phương đã nhận thức được đầy đủ hơn ý nghĩa quan trọng của công tác hệ thống hóa văn bản, thực hiện nghiêm túc việc xây dựng, ban hành và triển khai kế hoạch hệ thống hóa văn bản theo quy định, quan tâm bố trí nhân lực, kinh phí, các điều kiện bảo đảm khác phục vụ cho hoạt động hệ thống hóa văn bản. Việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản đã được các cơ quan thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn hơn so với kỳ hệ thống hóa văn bản đầu tiên năm 2013.  [3: Các bộ, ngành ở trung ương (bao gồm cả kết quả hệ thống hóa văn bản của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước) đã thực hiện hệ thống hóa và công bố 8.802 văn bản còn hiệu lực; 5.251 văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ; 1.210 văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần; 1.097 văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới. Ở cấp tỉnh, các cơ quan đã thực hiên hệ thống hóa văn bản với 28.290 văn bản còn hiệu lực; 16.183 văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ; 2.089 văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần; 4.689 văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới. Ở cấp huyện, các cơ quan đã thực hiên hệ thống hóa và công bố 12.844 văn bản còn hiệu lực; 13.810 văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ; 399 văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần; 1.545 văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới. Ở cấp xã, các cơ quan đã thực hiện hệ thống hóa và công bố 11.726 văn bản còn hiệu lực; 59.040 văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ; 77 văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần; 636 văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới.] 

Mặc dù vậy, vẫn còn một số khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ hệ thống hóa văn bản kỳ 2014-2018 như: Ở một số địa phương, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã chưa thực hiện đúng, chưa bảo đảm thời gian công bố kết quả hệ thống hóa văn bản; một số bộ, ngành, địa phương còn lúng túng về cách thức triển khai, kỹ năng nghiệp vụ; một số cơ quan chưa thực hiện đầy đủ việc đăng tải kết quả hệ thống hóa văn bản trên Cổng thông tin hoặc Trang thông tin điện tử của mình; việc xác định và tập hợp đầy đủ các văn bản phục vụ hệ thống hóa vẫn gặp nhiều khó khăn; một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự chủ động, tích cực phối hợp với tổ chức pháp chế, cơ quan tư pháp trong triển khai hệ thống hóa văn bản; khó khăn về nhân lực, kinh phí bảo đảm cho công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản,…
2.3. Một số yêu cầu, lưu ý đối với việc tổ chức thực hiện hệ thống hóa văn bản thống nhất trong cả nước kỳ 2019 - 2023  
Theo quy định của pháp luật thì năm 2023 các cơ quan có nhiệm vụ thực hiện hệ thống hóa văn bản kỳ thứ ba thống nhất trong cả nước (kỳ 2019-2023). Trên cơ sở kết quả, kinh nghiệm triển khai 02 kỳ hệ thống hóa văn bản trước đây, để bảo đảm hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, với tư cách là cơ quan giúp Chính phủ quản lý nhà nước về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản, ngay từ sớm, Bộ Tư pháp đã có các công văn lưu ý các bộ, ngành, địa phương triển khai nhiệm vụ này[footnoteRef:4]. Trên cơ sở đó, các bộ, ngành, địa phương cần nhận thức đầy đủ, chính xác về mục đích, nguyên tắc thực hiện hệ thống hóa văn bản; trách nhiệm thực hiện hệ thống hóa văn bản; phương thức, nội dung, trình tự hệ thống hóa văn bản theo quy định và cần lưu ý một số vấn đề sau đây: [4: Công văn số 2293/BTP-KTrVB ngày 04/7/2022 về việc chuẩn bị các điều kiện bảo đảm để thực hiện hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 - 2023; Công văn số 4305/BTP-KTrVB ngày 02/11/2022 gửi các cơ quan, đơn vị về Tài liệu hướng dẫn xây dựng kế hoạch và thực hiện hệ thống hóa văn bản kỳ 2019 - 2023.] 

Thứ nhất, xây dựng và ban hành kịp thời kế hoạch thực hiện hệ thống hóa, trong đó cần quy định xác định rõ các yêu cầu, nội dung công việc, trách nhiệm thực hiện, thời gian, tiến độ, các điều kiện bảo đảm để triển khai nhiệm vụ. 
Thứ hai, xác định đầy đủ đối tượng, phạm vi hệ thống hóa: 
- Về đối tượng văn bản hệ thống hóa, bao gồm: Các văn bản trong Tập hệ thống hoá của kỳ hệ thống hoá 2014-2018 và các văn bản được ban hành trong kỳ hệ thống hoá 2019-2023 (gồm cả văn bản được ban hành trong kỳ hệ thống hoá 2019-2023 nhưng chưa có hiệu lực) thuộc trách nhiệm rà soát, hệ thống hóa của cơ quan, đơn vị.  
- Phạm vi văn bản hệ thống hóa: Phạm vi hệ thống hóa văn bản là tất cả các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đến hết ngày 31/12/2023 (trừ Hiến pháp) thuộc trách nhiệm rà soát, hệ thống hóa của các cơ quan, đơn vị theo quy định.
Thứ ba, tập hợp đầy đủ kết quả rà soát văn bản, kiểm tra lại kết quả rà soát văn bản và rà soát bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để xác định chính xác tình trạng hiệu lực của văn bản. Trong đó, các cơ quan, đơn vị cần lưu ý xử lý, tham mưu xử lý kết quả rà soát văn bản đã được thực hiện để “làm sạch” hệ thống pháp luật. Các bộ, cơ quan ngang bộ cần lưu ý xử lý, tham mưu xử lý kết quả rà soát của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật và các bộ, ngành thực hiện trong các năm 2020, 2021 theo yêu cầu, chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ).
Thứ tư, công bố, đăng tải, báo cáo kết quả hệ thống hóa văn bản đúng thời hạn theo quy định
- Thời hạn công bố: Kết quả hệ thống hóa văn bản phải được công bố chậm nhất là ngày 01/02/2024 đối với văn bản của trung ương; ngày 01/3/2024 đối với văn bản của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp.
- Về đăng tải kết quả hệ thống hóa văn bản: Kết quả hệ thống hóa văn bản phải được đăng trên Cổng thông tin hoặc Trang thông tin điện tử của cơ quan hệ thống hóa văn bản. Danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực ở trung ương và cấp tỉnh phải được đăng Công báo. Danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực ở cấp huyện và cấp xã phải được niêm yết tại địa điểm theo quy định pháp luật.
- Thời hạn gửi báo cáo: Các cơ quan gửi báo cáo kết quả hệ thống hóa văn bản về Bộ Tư pháp chậm nhất là ngày 20/02/2024 đối với các bộ, cơ quan ngang bộ; chậm nhất là ngày 20/3/2024 đối với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để theo dõi, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 
3. Một số giải pháp và kiến nghị, đề xuất nhằm góp phần tổ chức thực hiện hiệu quả, chất lượng nhiệm vụ hệ thống hóa văn bản thống nhất trong cả nước 
3.1. Một số giải pháp 
- Tiếp tục quán triệt, thống nhất nhận thức trong các cơ quan nhà nước về vị trí, vai trò của công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật để đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam; hoàn thiện thể chế, pháp luật là một trong 03 đột phá chiến lược đã được xác định tại văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó, văn bản quy phạm pháp luật là bộ phận cốt lõi của thể chế, tạo nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản, pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, gắn kết chặt chẽ, hiệu quả các công tác này với các hoạt động kiểm soát chất lượng văn bản quy phạm pháp luật khác trong tổng thể chu trình xây dựng, hoàn thiện pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Chính phủ về chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. 
- Tăng cường hiệu quả phối hợp của giữa các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện hệ thống hóa văn bản, nhất là việc kiểm tra lại kết quả rà soát và rà soát bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để cập nhật tình trạng pháp lý đối với các văn bản quy phạm pháp luật thuộc đối tượng hệ thống hoá mang tính liên ngành, hoặc có nội dung phức tạp, không rõ ràng hoặc còn ý kiến khác nhau về tình trạng pháp lý, hiệu lực của văn bản. Phát huy vai trò đầu mối, tổ chức, theo dõi, đôn đốc thực hiện của tổ chức pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan tư pháp địa phương.
- Tập trung đầu tư thỏa đáng về nguồn lực cho công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức và có cơ chế thu hút, khuyến khích các chuyên gia, nhà khoa học, cộng tác viên có trình độ, kinh nghiệm chuyên sâu tham gia thực chất, hiệu quả vào công tác này. Việc đổi mới xuất phát từ nhận thức đầu tư cho thể chế, pháp luật là đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện cần thiết về nhân lực, kinh phí và các điều kiện bảo đảm khác cho các cơ quan có trách nhiệm thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản được thực chất, hiệu quả tương xứng với tính chất phức tạp, quan trọng của nhiệm vụ. 
- Tăng cường công tác truyền thông, phổ biến về kết quả hệ thống hóa văn bản kỳ 2019-2023 thống nhất trong cả nước; thực hiện nghiêm túc việc đăng tải, cập nhật kịp thời kết quả hệ thống hóa văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, Cổng thông tin hoặc Trang thông tin điện tử của cơ quan hệ thống hóa văn bản, phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước, tạo thuận lợi cho việc áp dụng và thi hành pháp luật cơ quan, tổ chức, cá nhân. 
- Triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận pháp luật, qua đó nâng cao năng lực hiểu và thực thi pháp luật. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận và xử lý các kiến nghị, phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân về văn bản, quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, không phù hợp thực tiễn; chú trọng đối thoại với doanh nghiệp về vướng mắc, bất cập trong thực thi chính sách, pháp luật để kịp thời rà soát, xử lý, cập nhật thông tin về hệ thống pháp luật. 
3.2. Kiến nghị, đề xuất
- Kiến nghị Quốc hội tiếp tục quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhất là các bộ luật, luật; Chỉ đạo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội tăng cường hơn nữa hoạt động giám sát đối với công tác xây dựng, thi hành pháp luật, nhất là các lĩnh vực pháp luật có nhiều vướng mắc, bất cập; gắn kết chặt chẽ bảo đảm kết nối và kế thừa hiệu quả giữa kết quả của hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật với kết quả của các hoạt động kiểm soát chất lượng văn bản quy phạm pháp luật khác do Chính phủ thực hiện (thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản, theo dõi thi hành pháp luật) xuyên suốt trong cả quá trình tổ chức thực hiện. Qua đó, góp phần cập nhật, hoàn thiện các thông tin về văn bản quy phạm pháp luật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật, bảo đảm sự chính xác, đầy đủ về dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật trên cả nước, nhất là thông tin về tình trạng hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật, tạo thuận lợi cho việc tiếp cận, áp dụng và thực hiện pháp luật. 
- Kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, quán triệt các bộ, ngành, địa phương trong việc nhận thức đầy đủ về nội dung, yêu cầu của công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật; tăng cường trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật; tổ chức thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản; tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả, chất lượng nhiệm vụ hệ thống hóa văn bản thống nhất trong cả nước kỳ 2019 - 2023, cần xác định đây là nhiệm vụ công tác trọng tâm của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương trong năm 2023; chỉ đạo các cơ quan gắn kết chặt chẽ, sử dụng kết quả của các công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản phục vụ xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật; chỉ đạo việc xử lý và tham mưu cơ quan có thẩm quyền xử lý kịp thời đối với các quy định pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, không phù hợp thực tiễn đã được rà soát, phát hiện; tiếp tục quan tâm, chỉ đạo việc bố trí nguồn lực thỏa đáng cho công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật, trong đó có công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản để thực hiện hiệu quả, chất lượng công tác này. 
- Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, các cơ quan nhà nước khác chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội tổ chức xây dựng, thực hiện kế hoạch hệ thống hóa văn bản, công bố, đăng tải  kết quả hệ thống hóa văn bản theo quy định và thông tin về kết quả hệ thống hóa văn bản của các cơ quan để Bộ Tư pháp tổng hợp chung. Qua đó, góp phần cập nhật, hoàn thiện các thông tin về văn bản quy phạm pháp luật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật, bảo đảm sự chính xác, đầy đủ về dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật trên cả nước.  
- Các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan cần quán triệt, nhận thức đầy đủ về vai trò quan trọng, ý nghĩa và các yêu cầu, nội dung, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật để đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam; chủ động tổ chức rà soát thường xuyên, rà soát văn bản theo các chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước; kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, bất cập, “điểm nghẽn” về thể chế, pháp luật, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các vướng mắc, bất cập đã được nhận diện hoặc phản ánh, kiến nghị từ cơ quan, tổ chức, cá nhân; khẩn trương xử lý, tham mưu xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật và các bộ, ngành thực hiện trong các năm 2020, 2021 theo yêu cầu, chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sớm xây dựng, ban hành kế hoạch hệ thống hoá và quan tâm, chỉ đạo bố trí nguồn lực thỏa đáng (nhân lực, kinh phí) thực hiện có chất lượng, hiệu quả nhiệm hệ thống hóa văn bản thống nhất trong cả nước kỳ 2019 - 2023, xác định đây là nhiệm vụ công tác trọng tâm các bộ, ngành, địa phương trong năm 2023.
Trên đây là nội dung chuyên đề: “Tổ chức thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2019 - 2023” phục vụ Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2022 và triển khai công tác tư pháp năm 2023./.





